
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1 Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC HIC - ILSE VÂN 
CANH

0110068716

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại
- Đại lý bán hàng hóa
(Trừ hoạt động của đấu giá viên)
Theo Điều 150 Luật Thương mại 2005

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

7. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ hoạt động báo chí)

8230

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Đào tạo sơ cấp
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

8531

13. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 
TRƯỜNG HỌC HIC - ILSE VÂN CANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN CANH HIC – ILSE SCHOOL 
SERVICES AND INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VSICO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439913113 
Email: vsitnhh@gmail.com                    

           

Fax:
Website:
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14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

15. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Sân Golf

9311

16. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: Câu lạc bộ chơi golfl

9312

17. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

18. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

19. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

20. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí và các loại Nhà nước cấm)

6312

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản
Theo Điều 10 Luật kinh doanh Bất động sản 2014

6810

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;

- Dịch vụ quản lý bất động sản;

- Dịch vụ môi giới bất động sản;

- Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
- Theo điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

- Theo điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2014
- Theo điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 
- Theo điều 105 Luật Nhà ở 2014

6820

23. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

24. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, thuế, kế toán kiểm toán, tài 
chính, bảo hiểm, chứng khoán)

7020

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
-  Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;

7110
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- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

-  Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy
- Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa 
cháy
- Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; 
huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thiết kế cơ - điện công trình
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình

-  Tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Thẩm định dự án đầu tư xây

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

- Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu
- Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết 
quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu
- Hoạt động tư vấn đấu thầu

- Khảo sát địa chất công trình
Theo điểm a, b, c, d, e, g, h, khoản 1 điều 83 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng

Theo điểm a, b, c khoản 3 điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Theo Điểm b, c, Khoản 1, Điều 67  Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

Theo điều 70, 71 luật xây dựng 2014; sửa đổi bổ sung năm 
2020

Theo khoản 8 điều 4 Luật đấu thầu 2013

Điều 18, Khoản 4 Điều 107, Điều 113 Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

3/8Thời gian đăng từ ngày 21/07/2022 đến ngày 20/08/2022



Theo khoản 2 Điều 73 luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 
năm 2020

26. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

32. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

34. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

35. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

36. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

0891

37. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

0899

38. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

39. In ấn
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

1811

40. Dịch vụ liên quan đến in 1812

41. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

2021

42. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

43. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

44. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)(Trừ hoạt động kinh 
doanh bất động sản)

5210

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistics
Theo nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh 
dịch vụ logistics

5229

47. Chuyển phát
Theo điều 6 nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi 
hành một số nội dung của luật bưu chính; sửa đổi bởi Nghị 
định số 25/2022/NĐ-CP  ngày 12 tháng 04 năm 2022

5320

48. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

49. Cơ sở lưu trú khác 5590

50. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

51. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Việc sản xuất các phim video, các chương trình truyền 
hình hoặc chương trình quảng cáo trên truyền hình 
(trừ hoạt động báo chí và các loại Nhà nước cấm)

5911

52. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

53. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

54. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
(Trừ các loại nhà nước cấm)

7740

55. Đại lý du lịch 7911

56. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

-  Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Theo Khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017

Theo Khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017

7912

57. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

58. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

59. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230
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60. Sản xuất điện
Chi tiết:
- Điện gió: hoạt động sản xuất điện từ năng lượng gió;
- Điện mặt trời: hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt 
trời;
 (Loại trừ các loại Nhà nước cấm)
Theo điểu 29 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật điện lực

3511

61. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

62. Thu gom rác thải không độc hại 3811

63. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

64. Tái chế phế liệu
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

3830

65. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

66. Xây dựng nhà để ở 4101

67. Xây dựng nhà không để ở 4102

68. Xây dựng công trình đường sắt 4211

69. Xây dựng công trình đường bộ 4212

70. Xây dựng công trình điện 4221

71. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

72. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

73. Xây dựng công trình công ích khác 4229

74. Xây dựng công trình thủy 4291

75. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

76. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

77. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

78. Phá dỡ
(không bao gồm nổ mìn và các hoạt động tương tự)

4311

79. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm nổ mìn và các hoạt động tương tự)

4312

80. Lắp đặt hệ thống điện 4321

81. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

82. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯỜNG 
CAO ĐẲNG 
QUỐC TẾ 
HÀ NỘI

Thôn Yên Thái, Xã 
Đông Yên, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10.000.000.000 50,000 1696/QĐ-LĐTBXH 

2TRƯỜNG 
TRUNG CẤP 
NGHỀ 
NHÂN LỰC 
QUỐC TẾ 
HÀ NỘI

Xã Vân Canh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10.000.000.000 50,000 1141/QĐ-UBND 

83. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 
thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 32 Luật Dược năm 2016

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036076007005
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 233 nhà TG1, TT Quân đội Bắc NT, Phường Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 233 nhà TG1, TT Quân đội Bắc NT, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN SINH Nam

04/08/1976 Kinh Việt Nam

11/09/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001055005133
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 164B Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 164B Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG TIẾN TOÀN Nam

07/12/1955 Kinh Việt Nam

20/06/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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